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				TỔNG HỢP KINH PHÍ GIAO DỰ TOÁN 2010

		(Ban hành kèm theo Quyết định  số:  68/2009/ QĐ-UBND  ngày  08/12/2009 của UBND tỉnh)

						Đơn vị tính: triệu đồng

		STT		NỘI DUNG		DỰ TOÁN NĂM 2010		Ghi chú

		1		Văn phòng tỉnh uỷ		81,500

				Trong đó: nguồn đào tạo		5,600

				-  Nguồn đào tạo nguồn nhân lực		100

				-  Hội nghị , học nghị quyết		5,500

		2		Công an tỉnh		4,500		Kinh phí phòng chống tội phạm Sở KH-ĐT giao riêng)

				Trong đó :

				Nguồn đào tạo		2,000

		3		BCH Quân sự tỉnh		13,556

				Trong đó : Hỗ trợ đào tạo và đào tạo chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường.

						3,000

		4		BCH Bộ đội Biên phòng		1,265

				Trong đó :

				Nguồn đào tạo		250

		5		Câu lạc bộ hưu trí		159

		6		Ban đại diện Hội người cao tuổi		181

		7		Cục Hải quan		10

		8		Liên đoàn lao động		5

		9		Hội Luật gia		103

				Tổng cộng		101,279

		Phụ chú :

				Tổng tiết kiệm 10% bổ sung nguồn làm lương :				2,754





thu.huyen

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

		(Ban hành kèm theo Quyết định số:  68/2009/QĐ-UBND ngày  08/12/2009 của UBND tỉnh)

																												Đơn vị tính: triệu đồng

		TÊN HUYỆN

CHỈ TIÊU		THÀNH PHỐ TÂN AN		TÂN TRỤ		THỦ THỪA		BẾN LỨC		CHÂU THÀNH		ĐỨC HOÀ		ĐỨC HUỆ		CẦN ĐƯỚC		CẦN GIUỘC		THẠNH HOÁ		TÂN THẠNH		MỘC HOÁ		VĨNH HƯNG		TÂN HƯNG		TỔNG

		TỔNG THU NSNN		237000		18000		45850		194000		28500		191500		13700		86500		93850		22200		18500		30800		20550		19200		1020150

		TỔNG THU NSNN HUYỆN Q.LÝ		212200		17000		44850		161600		28500		153900		12200		71500		78750		22200		18500		30800		20550		19200		891750

		1.Thuế ngoài quốc doanh		110000		8250		26300		87500		15050		76500		4350		37000		42550		6950		7500		10350		9700		4700		446700

		- Thuế V.A.T		88500		6800		22500		66200		12150		64000		3150		25500		36000		5350		5800		7300		7750		3100		354100

		- Thuế thu nhập doanh nghiệp		15300		750		2450		17500		1500		8500		550		9350		4500		1000		900		1900		1050		1200		66450

		-Thuế tiêu thụ đặc biệt		700		0		50		450		0		150		0		0		100		0		0		0		0		0		1450

		-Thuế tài nguyên		50		0		0		50		0		200		50		0		200		0		0		100		50		0		700

		-Thuế môn bài		4450		600		1200		2800		1300		2950		550		1950		1600		550		750		950		750		370		20770

		-Thu khác NQD		1000		100		100		500		100		700		50		200		150		50		50		100		100		30		3230

		2.Lệ phí trước bạ		27700		2300		6000		20000		4000		25000		2400		13500		11000		2650		2000		3800		2050		2050		124450

		3.Thuế sử dụng đất NN		0		0		200		150		0		0		150		0		0		150		550		850		300		450		2800

		4.Thuê nhà đất		15000		1300		1550		4000		2700		2500		650		2200		2100		500		750		1150		700		150		35250

		5.Thu phí và lệ phí		24500		1600		2000		4000		2400		7500		1100		4000		4000		1200		1500		2000		1600		1500		58900

		- Phí xã, phường		3000		900		1000		1750		1500		1900		450		1750		1300		550		700		700		900		800		17200

		- Phí Huyện		4000		650		950		2200		750		3850		350		2100		1300		600		800		1200		700		700		20150

		- Phí Tỉnh		11700		50		50		50		150		1650		300		150		1300		50		0		100		0		0		15550

		- Phí Trung ương		5800		0		0		0		0		100		0		0		100												6000

		6.Thu tiền  SDĐ		23000		2000		3000		47000		500		47500		2000		20000		20000		6000		2000		7000		3000		7000		190000

		- Huyện quản lý		10000		1000		2000		15000		500		10000		500		5000		5000		6000		2000		7000		3000		7000		74000

		7-Thu tiền thuê đất		6000		0		300		900		50		1500		0		500		550		50		0		100		50		0		10000

		- Huyện quản lý		0				300		500		50		1500				500		550		50				100		50				3600

		8- Thuế thu nhập cá nhân		18500		1550		4000		18500		2700		26000		2100		7000		12000		2500		2150		2600		1800		2200		103600

		- Huyện quản lý		18500		1550		4000		18500		2700		26000		2100		7000		12000		2500		2150		2600		1800		2200		103600

		9. Thu khác ngân sách tại xã		800		350		500		800		400		650		100		700		350		300		700		650		850		650		7800

		10. Thu khác ngân sách		3500		650		1300		2500		700		2850		850		1600		1300		1300		1350		1400		500		500		20300

		11. Thu từ DNNN địa phương (H.q.lý )		8000		0		700		2150		0		1500		0		0		0		600		0		900		0		0		13850

		- Thuế V.A.T		4500				700		1750		0		1500								600		0		650		0		0		9700

		- Thuế thu nhập doanh nghiệp		3400				0		400		0		0								0		0		250		0		0		4050

		-Thuế môn bài		50				0		0		0		0								0		0		0		0				50

		-Thu khác		50																												50

		12. Thu Phí xăng dầu								6500																						6500





BS

		SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH

		CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ TÂN AN NĂM 2010

		(Ban hành kèm theo Quyết định số:  68/2009/QĐ-UBND ngày  08/12/2009 của UBND tỉnh)

																Đơnvị tính : Triệu đồng

				T		HUYỆN		Tổng số tiền bổ sung		Trong đó

				T						Bổ sung cân đối		Bổ sung có MT tăng chế độ 2009		Bổ sung có MT tăng chế độ 2010		Bổ sung có MT XBCB

				s

				1		THÀNH PHỐ TÂN AN		9,430								9,430

				2		TÂN TRỤ		56,648		31,728		13,273		10,270		1,377

				3		THỦ THỪA		44,354		26,713		4,574		11,234		1,833

				4		BẾN LỨC		6,255								6,255

				5		CHÂU THÀNH		69,702		39,756		18,673		9,733		1,540

				6		ĐỨC HÒA		45,982		41,880						4,102

				7		ĐỨC HUỆ		74,605		46,579		11,523		12,178		4,325

				8		CẦN ĐƯỚC		61,404		48,757		4,498		5,749		2,400

				9		CẦN GIUỘC		52,170		48,875				965		2,330

				10		THẠNH HOÁ		57,218		32,756		12,919		8,756		2,787

				11		TÂN THẠNH		65,718		36,459		16,041		11,324		1,894

				12		MỘC HÓA		72,747		39,791		17,862		10,700		4,394

				13		VĨNH HƯNG		63,937		29,370		18,531		10,992		5,044

				14		TÂN HƯNG		54,521		30,119		14,215		6,898		3,289

						TỔNG SỐ		734,691		452,783		132,109		98,799		51,000

						0

				Ghi chú: Bổ sung có mục tiêu XDCB  51.000 triệu trong đó 10.000 triệu chi đầu tư kết cấu hạ tầng xã biên giới theo Quyết định 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ tướng chính phủ, định mức 500 triệu/xã/năm





chi

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP  NĂM 2010

		(Ban hành kèm theo Quyết định  số: 68/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh)

														ĐVT: Triệu đồng

		Nội dung		Dự Toán Năm 2009.TW		Dự Toán Năm 2009 HĐND		ƯTH.cả năm  2009		Dự Toán Năm 2009 TW		DT.năm  2010 ĐP		Trong đó

														Tỉnh chi		Huyện chi		Xã chi

		A.Chi Cân đối NSĐP		2,769,073		2,840,057		3,406,959		2,450,538		3,228,238		1,695,686		1,256,472		276,080

		I Chi đầu tư  phát triển		541,470		530,970		1,045,631		408,270		572,270		368,915		203,355		0

		1 Chi đầu tư XDCB		230,000		230,000		453,350		215,000		275,000		196,645		78,355		0

		a-Vốn  trong nước		215,000		215,000		453,350		215,000		245,000		166,645		78,355		0

		Trong đó : Trả nợ vay ĐT.XDCB		0		76,450		76,393		0		52,645		52,645		0		0

		b-Vốn  ngoài nước		15,000		15,000		0				30,000		30,000		0		0

		2. Chi từ nguồn tiền SDĐ		190,000		179,500		312,500		190,000		170,000		96,000		74,000		0

		Trong đó : Trả lãi vay ĐT.XDCB				40,000		50,055		0		85,000		85,000		0		0

		3. Chi đầu tư XDCB từ nguồn SDĐNN				0		0		0		0		0		0		0

		4. Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay				0		154,108		0		0		0		0		0

		5. Chi ĐT & hổ trợ vốn DNNN		3,270		3,270		3,270		3,270		3,270		3,270		0		0

		6. Chi XDCB theo mục tiêu		118,200		118,200		122,403				124,000		73,000		51,000		0

		Trong đó : Trả nợ vay ĐT.XDCB								0		29,105		29,105		0		0

		II Chi thường xuyên		1,685,328		1,766,812		2,056,718		1,685,328		2,215,581		963,795		983,777		268,009

		1.Chi trợ giá các mặt hàng chính sách				5,300		5,300				5,300		5,300		0

		2.Chi SN kinh tế				148,327		173,533				180,874		106,670		54,759		19,445

		+ Thủy lợi phí				11,806		34,158				11,806		0		0		11,806

		3.Chi SN môi trường		34,800		34,800		34,800		34,800		40,800		23,100		17,700		0

		4.Chi SN GĐ,ĐT và dạy nghề		897,080		897,080		981,183		897,080		1,121,118		342,762		773,957		4,399

		-Chi sự nghiệp giáo dục				816,366		888,866		827,532		1,016,383		252,240		761,661		2,482

		-Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề				80,714		92,317		69,548		104,735		90,522		12,296		1,917

		5.Chi SN y tế				176,272		187,471				237,647		234,546		2,414		687

		6.Chi SN KH và CN		14,600		14,600		14,600		14,600		16,467		16,467		0		0

		7.Chi SN VHTT				16,552		17,564				19,501		12,160		4,909		2,432

		8.Chi SN PT,TH				8,857		9,720				10,249		4,000		4,539		1,710

		9.Chi SN TDTT				9,221		11,600				9,645		4,308		4,260		1,077

		10.Chi đảm bảo XH				30,328		83,370				33,028		19,957		9,170		3,901

		11.Chi QLHC,Đảng,ĐT				369,635		429,409				475,043		173,115		94,970		206,958

		12.Chi an ninh- quốc phòng		0		45,946		71,608				52,105		14,366		11,183		26,556

		+ Chi QP				32,290		49,458				37,492		11,626		8,312		17,554

		+ Chi An Ninh				13,656		22,150				14,613		2,740		2,871		9,002

		13.Chi khác				9,894		36,560				13,804		7,044		5,916		844

		+Chi trả nợ nước ngoài				0		0		0		0		0		0		0

		III.Chi trả nợ gốc và lãi vay ĐTCSHT						0		0		0		0		0		0

		theo điều 3 khoản 8 luật NSNN						0		0		0		0		0		0

		V.Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trử TC		1,260		1,260		1,260		1,260		1,260		1,260		0		0

		VI.Dự phòng		90,930		90,930		0		90,930		109,310		62,840		38,399		8,071

		VII.Chi tạo nguồn làm lương tăng thêm		87,432		87,432		118,015		87,432		61,099		30,158		30,941		0

		VII.Chi từ nguồn năm trước chuyển nguồn sang		177,318		177,318		0		177,318		0		0		0		0

		IV.Chi các chương trình MTQG		110,403		110,403		110,403				137,337		137,337		0		0

		XI.Bổ sung có mục tiêu vốn SN		74,932		74,932		74,932		0		131,381		131,381		0		0

		- Chi XDCB từ nguồn XSKT:		290,000		315,000		420,000		290,000		400,000		400,000		0

		Tổng chi XDCB (kể cả nguồn XSKT)		831,470		845,970		1,465,631		1,376,900		972,270		768,915		203,355		0

		Tổng chi NSĐP (kể cả nguồn XSKT)		3,059,073		3,155,057		3,826,959		3,585,884		3,628,238		2,095,686		1,256,472		276,080
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		CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ƯTH. NĂM  2009 VÀ DT.NĂM 2010

																		ĐVT: triệu đồng				ĐVT: Triệu đồng

		Số		Nội dung		DT.TW  Năm 2009		DT.2009 HĐND		Trong đó				ƯTH.năm 2009		Trong đó				DT.năm 2010		Trong đó

		TT								Tỉnh		H -Xã				Tỉnh		H -Xã				Tỉnh		H -Xã

		A		Tổng thu NSNN trên địa bàn		1,976,000		2,075,270		882,850		759,150		2,406,700		0		0		2,573,000		1,552,850		1,020,150

		1		Thu nội địa		1,841,000		1,940,270		750,850		759,150		2,236,700		0		0		2,400,000		1,379,850		1,020,150

		2		Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu		135,000		135,000		132,000				170,000		0				173,000		173,000

		3		Thu viện trợ không hoàn lại

		B		Thu ngân sách địa phương		2,769,073		2,870,283		0		0		4,102,810		2,047,483		2,110,040		3,256,378		2,430,410		1,560,659

		1		Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp		2,010,878		1,934,770		1,313,332		621,438		2,229,880		1,068,946		1,160,934		2,394,000		1,568,032		825,968

				- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%		434,480		782,966		185,741		460,117		882,070		17,780		864,290		900,200		400,534		499,666

				- Các khoản phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)		1,399,080		1,151,804		1,127,591		161,321		1,347,810		1,051,166		296,644		1,493,800		1,167,498		326,302

		2		50% nguồn làm lương TH.2007/DT.2007		177,318		177,318		161,475		15,843				0

		4		Bổ sung từ ngân sách cấp trờn		758,195		758,195		634,217		559,244		872,568		663,028		678,637		862,378		862,378		734,691

				- Bổ sung cân đối		439,660		439,660		439,660		476,348		439,660		439,660		476,348		439,660		439,660		452,783

				- Bổ sung có mục tiêu		318,535		318,535		194,557		82,896		432,908		223,368		202,289		422,718		422,718		281,908

				+ Vốn CTMT Quốc gia		110,403		110,403		91,867				110,403		91,867				137,337		137,337

				+ Vốn XDCB theo MT		118,200		118,200		78,960		41,000		118,200		78,960		41,000		124,000		124,000		51,000

				+ B/sung theo cơ chế chính sách năm 2009		74,932		74,932		13,730				74,932		13,730		41,896		131,381		131,381		132,109

				+B/Sung ngoài KH (theo cơ chế năm 2010)								41,896		129,373		38,811		119,393		0				98,799

				+ Vốn XDCB ngoài nước		15,000		15,000		10,000										30,000		30,000

		5		Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

		6		Thu kết dư năm trước										840,951		283,777		259,909		0

		7		Thu tạm ứng NSTW+tỉnh												30,939				0

		8		Thu tạm ứng Kho bạc										0						0

		9		Thu chuyển nguồn										159,411		793		10,560		0

		C		Chi ngân sách địa phương		2,769,073		2,840,057		1,005,752		1,834,305		3,406,959		0		0		3,228,238		1,695,686		1,532,552

		1		Chi đầu tư phát triển		541,470		530,970		303,325		227,645		1,045,631		0		0		572,270		368,915		203,355

		2		Chi thường xuyên		1,685,328		1,766,812		560,953		1,205,859		2,056,718		0		0		2,215,581		963,795		1,251,786

		3		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		1,260		1,260		1,260				1,260		1,260				1,260		1,260

		4		Dự phòng		90,930		90,930		34,616		56,314								109,310		62,840		46,470

		5		Chi chương trình mục tiêu quốc gia		110,403		110,403		93,941		16,462								137,337		137,337

		6		Chi làm lương		87432		87,432				57,425								61,099		30,158		30,941

		D		Chi bổ sung cho NS huyện				0		559,244		0		0		559,244		83,128		0		734,691		0

		B		ng©n s¸ch huyƯn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh

		I		Nguån thu ng©n s¸ch huyƯn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh

		1		Thu ng©n s¸ch h­ëng theo ph©n cÊp

		2		Thu bỉ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh

				- Bỉ sung c©n ®èi

				Trong ®ã: vèn XDCB ngoµi n­íc

				- Bỉ sung cã mơc tiªu

		II		Chi ng©n s¸ch huyƯn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh

				- Bổ sung cân đối						476,348						476,348		61,672				452,783

				- Bổ sung có mục tiêu XDCB						41,000						41,000		21,456				51,000

				- Bổ sung có mục tiêu theo chế độ						41,896						41,896						132,109

				- Bổ sung có mục tiêu theo chế độ 2010																		98,799

		Đ		Cân đối ngân sách địa phương		0		30,226		0		0		695,851		0		0		28,140		33		28,107





thu

		TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN  NĂM 2010

		(Ban hành kèm theo Quyết định số: 68/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh)

														ĐVT: Triệu đồng

		Nội Dung		DT.2009.TW		DT.2009 HĐND		ƯTH.cả năm 2009		Dự kiến DT.2009 TW.QH		DT.2010 HĐND		Trong đó

														Tỉnh thu		Huyện-xã thu

		Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)		1,976,000		2,075,270		2,406,700		1,972,000		2,573,000		1,552,850		1,020,150

		I.Thu nội địa		1,841,000		1,940,270		2,236,700		1,841,000		2,400,000		1,379,850		1,020,150

		I.Thu nội địa Huyện Quản lý				653,750		864,400								885,250

		Thu nội địa trừ TSDĐ		1,651,000		1,748,770		1,752,200		1,651,000		2,210,000		1,379,850		830,150

		1/Thu từ DNNNTW		225,000		240,000		294,400		225,000		345,000		345,000		0

		-Thuế GTGT		104,100		116,000		130,350		104,100		177,500		177,500		0

		-Thuế thu nhập từ doanh nghiệp		15,500		18,700		33,550		15,500		42,000		42,000		0

		-Thuế TTĐB thu từ h/hoá d/vụ trong nước		105,000		105,000		130,000		105,000		125,000		125,000		0

		-Thuế tài nguuên		50		50		30		50		0		0		0

		-Thuế môn bài		210		198		210		210		200		200		0

		-Thu khác va thu hồi vốn		140		52		260		140		300		300		0

		2/Thu từ DNNN Địa phương		86,000		98,000		64,150		86,000		35,000		21,150		13,850

		-Thuế GTGT		49,500		56,500		45,530		49,500		20,150		10,450		9,700

		-Thuế thu nhập từ doanh nghiệp		35,500		40,500		17,470		35,500		14,550		10,500		4,050

		-Thuế thu nhập sau thuế		0		0		0				0		0		0

		-Thuế TTĐB hàng SX trong nước		250		250		270		300		50		50		0

		-Thuế tài nguuên		300		300		250		300		100		100		0

		-Thuế môn bài		300		300		305		300		100		50		50

		-Thu khác và thu hồi vốn		150		150		325		100		50		0		50

		3/Thu từ DN có vốn ĐTNN		230,000		255,000		245,500		230,000		305,000		305,000		0

		-Thuế GTGT		123,730		133,700		157,100		123,730		190,500		190,500		0

		-Thuế thu nhập từ doanh nghiệp		100,000		115,000		76,700		100,000		105,000		105,000		0

		-Thuế TTĐB hàng SX trong nước						2,100				1,500		1,500		0

		-Thuế tài nguyên		3,600		3,600		6,000		3,600		5,500		5,500		0

		-Tiền thuê mặt đất,mặt nước,mặt biển		0		0		2,000				1,000		1,000		0

		-Thuế môn bài		670		700		700		670		800		800		0

		-Thu khác va thu hồi vốn		2,000		2,000		900		2,000		700		700		0

		4/Thu từ khu vực CTN,DV ngoài QD		660,000		662,000		635,850		660,000		942,000		495,300		446,700

		-Thuế GTGT		403,000		411,970		502,000		403,000		684,100		330,000		354,100

		-Thuế thu nhập từ doanh nghiệp		233,000		222,530		98,250		233,000		226,450		160,000		66,450

		-Thuế TTĐB thu từ h/hoá d/vụ trong nước		1,500		1,750		2,000		1,500		2,200		750		1,450

		-Thuế tài nguuên		500		450		1,050		500		1,200		500		700

		-Thuế môn bài		20,000		21,450		23,080		20,000		23,270		2,500		20,770

		-Thu khác ngoài quốc doanh		2,000		3,850		9,470		2,000		4,780		1,550		3,230

		5/Lệ phí trước bạ		120,000		121,800		108,500		120,000		124,450		0		124,450

		6/Thuế sử dụng đất nông nghiệp		2,000		2,750		3,050		2,000		2,800		0		2,800

		7/Thuế nhà đất		28,000		31,550		29,800		28,000		35,250		0		35,250

		8/Thuế thu nhập đối với người có TN cao		170,000		186,250		173,750		170,000		213,600		110,000		103,600

		+ Huyện quản lý						0				103,600				103,600

		9/Thu phí xăng dầu		58,000		63,000		93,500		58,000		106,500		100,000		6,500

		10/Thu phí, lệ phí		42,000		57,500		53,650		42,000		58,900		0		58,900

		+ Phí trung ương		5,500		5,500		6,820		5,500		6,000		0		6,000

		+ Phí tỉnh		13,000		14,700		15,460		13,000		15,550		0		15,550

		+ Phí huyện		13,000		20,830		18,230		13,000		20,150		0		20,150

		+ Phí xã		10,500		16,470		13,140		10,500		17,200		0		17,200

		11/Thuế chuyển quyền sử dụng đất		0		0		6,900				0				0

		12/Tiền sử dụng đất		190,000		191,500		484,500		190,000		190,000		0		190,000

		+ Huyện quản lý		0		110,500		473,500				190,000		116,000		74,000

		13/Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước		4,500		5,150		13,400		4,500		10,000		0		10,000

		+ Huyện quản lý						795				3,600		6,400		3,600

		14/Tiền bán nhà  thuộc SHNN		0		0		950				0		0		0

		15/Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích tại xã		5,500		5,770		8,250		5,500		7,800		0		7,800

		16Thu khác ngân sách		20,000		20,000		20,550		20,000		23,700		3,400		20,300

		II.Thu từ hoạt động xuất,nhập khẩu		135,000		135,000		170,000		131,000		173,000		173,000		0

		1/Thuế XK,NK,TTĐB hàng hoá nhập khẩu		55,000		55,000		30,000		55,000		10,000		10,000		0

		2/Thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu		80,000		80,000		140,000		76,000		163,000		163,000		0

		+ Thu xổ số kiến thiết		315,000		315,000		420,000				400,000		400,000

		Tổng thu nội địa (kể cả XSKT)

		Tổng thu NSNN (kể cả XSKT)

		Tổng thu nội địa (kể cả XSKT)		2,156,000		2,255,270		2,656,700				2,800,000		1,779,850		1,020,150

		Tổng thu NSNN (kể cả XSKT)		2,291,000		2,390,270		2,826,700				2,973,000		1,952,850		1,020,150
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